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ATVSTP An toàn vệ sinh thực phẩm 

CBYT Cán bộ y tế 

CBYTDP Cán bộ Y tế dự phòng 

CKI,II Chuyên khoa cấp I, II 

CSSK Chăm sóc sức khỏe 

CN Cử nhân 

CDC Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa bệnh 

DP- MP Dược phẩm- Mỹ phẩm 

ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long 

ĐMBC Định mức biên chế 

GDYK Giám định y khoa 

SARS 

 

Severe acute respiratory syndrome  

(Hội chứng hô hấp cấp tính nặng) 

SR- KST- CT Sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng 

PC Phòng chống 

TT CSSKSS Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

TT YTDPTP Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố 

TT Trung tâm 

KN Kiểm nghiệm 

YTDP Y tế dự phòng 

YTCC Y tế công cộng 

XN Xét nghiệm 
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